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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

QUẢN LÝ KINH TẾ TRANG TRẠI

(Kèm theo Quyết định số 678/QĐ-SNN  ngày 28 tháng 9 năm 2018

của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình)

Tên nghề đào tạo: Quản lý kinh tế trang trại

Trình độ đào tạo: Sơ cấp 

Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đầu vào: Người lao động có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học.

Số lượng môn học/mô đun đào tạo:  06 
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp 

I. Mô tả về khóa học và mục tiêu đào tạo
1. Mô tả về chương trình:

Chương trình nghề Quản lý kinh tế trang trại được thiết kế đào tạo người học có trình độ sơ cấp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, chấp hành pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm kiếm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Chương trình trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng tổng quát về nghề Quản lý kinh tế trang trại.

Chương trình khóa học bao gồm các nội dung cơ sở và chuyên môn tổng quan về: Định hướng sản xuất; Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh; Tổ chức sản xuất; Tổ chức thu hoạch và bảo quản sản phẩm; Tổ chức tiêu thụ sản phẩm; Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ đào tạo, nghề Quản lý kinh tế trang trại. Đủ điều kiện đảm nhiệm chức trách của một kỹ thuật viên nông nghiệp ở thôn, xã,... Trực tiếp thực hiện những khâu cơ bản về; Tổ chức sản xuất, kinh doanh; Định hướng sản xuất; Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh; Tổ chức sản xuất; Tổ chức thu hoạch và bảo quản sản phẩm; Tổ chức tiêu thụ sản phẩm, Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tham gia vào thị trường, nhằm không ngừng tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường sinh thái.

2. Mục tiêu đào tạo:

Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:

2.1. Về kiến thức

+ Nêu được nội dung của việc xác định nhu cầu của thị trường và lựa chọn sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của thị trường.
+ Trình bày được nội dung của kế hoạch sản xuất kinh doanh. các công việc cần thực hiện để tổ chức sản xuất trong hoạt động của trang trại.
+ Mô tả được các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thu hoạch, sơ chế và bảo quản một số loại nông sản phổ biến.

+ Liệt kê được các bước công việc cần làm để tiêu thụ sản phẩm, các bước của quy trình tổ chức bán sản phẩm.
+ Giải thích được các nội dung của khoản mục chi phí, doanh thu, tìm các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế của trang trại.
2.2. Về kỹ năng:

+ Lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường và điều kiện của trang trại.

+ Lập được bản kế hoạch sản xuất kinh doanh của trang trại.

+ Áp dụng được quy trình sản xuất, cho từng hoạt động sản xuất cụ thể.

+ Chuẩn bị nhà xưởng, chuồng trại, mặt bằng sản xuất, máy móc, vật tư sản xuất, vốn và lao động đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh.

+ Thực hiện được các công việc thu hoạch, sơ chế, bảo quản nông sản đạt yêu cầu kỹ thuật.

+ Xây dựng được phương án tiêu thụ nhằm định hướng, lập kế hoạch, xác định các cách thức để tiêu thụ được sản phẩm.

+ Tính toán được chi phí, doanh thu và lợi nhuận liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của trang trại.

2.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước  và địa phương về thuế, quy định về hoạt động kinh doanh, sử dụng đất đai, tài nguyên và quản lý lao động.

+ Nhận thức đúng đắn, nghiêm túc về nghề nghiệp.

+ Lịch sự khi giao tiếp với khách hàng; 

+ Yêu nghề, có ý thức quan tâm đến cộng đồng, có tinh thần trách nhiệm, không ngại khó khăn.

+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.

+ Có trách nhiệm đối với sản phẩm làm ra, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái và bảo vệ nền nông nghiệp bền vững.

+ Người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi kết thúc khóa học.

+ Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
2.4. Cơ hội việc làm 

Sau khi hoàn thành khóa học trình độ sơ cấp nghề Quản lý kinh tế trang trại, người học có khả năng tự tổ chức sản xuất kinh doanh bằng cách sử dụng tài nguyên của trang trại triển khai các hoạt động chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản phù hợp với thời tiết, điều kiện thổ nhưỡng, nguồn lực của trang trại, hoặc là người làm thuê với vai trò Quản lý kinh tế trang trại ở qui mô vừa và nhỏ.

II. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN

	Mã

MĐ
	Tên mô đun đào tạo nghề
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý

thuyết
	Thực hành
	Kiểm

tra

	MĐ 01
	Định hướng sản xuất
	70
	20
	48
	2

	MĐ 02
	Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh
	64 =SUM(ABOVE) 
	20
	42
	2

	MĐ 03
	Tổ chức sản xuất
	76
	30
	44
	2

	MĐ 04
	Tổ chức thu hoạch và bảo quản sản phẩm
	68
	28
	56
	2

	MĐ 05
	Tổ chức tiêu thụ sản phẩm
	64
	16
	46
	2

	MĐ 06
	Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh
	44
	12
	30
	2

	Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học
	16
	0
	0
	16

	Tổng cộng
	420
	126
	266
	28 =SUM(ABOVE) 


* Ghi chú: Tổng số thời gian kiểm tra (28 giờ) bao gồm: Số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (12 giờ - được tính vào thời gian học thực hành) số giờ kiểm tra hết các mô đun (12 giờ) và số giờ ôn, kiểm tra kết thúc khóa học (16 giờ).
III. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu 

- Thời gian đào tạo: 03 tháng 

- Thời gian học tập: 12 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 420 giờ 

- Thời gian kiểm tra hết mô đun và ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 28 giờ (trong đó ôn và kiểm tra kết thúc khóa học: 16 giờ).

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu 

- Thời gian học tập: 420 giờ.

- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 392 giờ, trong đó:

+ Thời gian học lý thuyết: 126 giờ. 

+ Thời gian học thực hành: 266 giờ.
IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 
(Nội dung chi tiết tại các chương trình mô đun kèm theo)
V. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO
- Phạm vi áp dụng: Chương trình mô đun, này được sử dụng cho các khóa đào tạo ngắn hạn có thể tổ chức giảng dạy trực tiếp tại các phòng thực hành ở các cơ sở ngoài Trường đào tạo hoặc ở cơ sở đào tạo nghề.

- Chương trình đào tạo Sơ cấp, nghề Quản lý kinh tế trang trại gồm 06 mô đun, người học phải học xong MĐ01, MĐ02, MĐ03, MĐ04, MĐ05 và MĐ06.

- Phương pháp giảng dạy: Để giảng dạy các mô đun này, các giáo viên cần được tập huấn về phương pháp giảng dạy theo mô đun, giáo viên cần có kỹ năng thực hành nghề nghiệp tốt, kết hợp với phương pháp thuyết trình, thảo luận, làm mẫu và hoạt động thực hành trên hiện trường của người học. Để người học có thể vận dụng lý thuyết, thực hành vào quá trình thực hành tạo sản phẩm của riêng người học. Giáo viên có thể phân nhóm để tiện theo dõi và làm cơ sở đánh giá kết quả học tập khách quan và chính xác.

- Quá trình giảng dạy cần giúp cho người học thực hiện các kỹ năng chính xác,  nhận thức đủ vai trò, vị trí của từng bài.

- Để giúp cho người học hiểu biết những kiến thức cơ bản sau mỗi bài học phải có sự đánh giá khách quan, nêu những ưu điểm, nổi bật giúp cho người học hiểu rỏ hơn trong từng bài học.

- Kết thúc mỗi mô đun người học được cơ sở đào tạo tổ chức kiểm tra định kỳ và kiểm tra đánh giá kết thúc mô đun.

VI. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC VÀ CẤP CHỨNG CHỈ
1. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc môn học/mô đun

	Số TT
	Nội dung

kiểm tra
	Hình thức kiểm tra
	Thời gian

	MĐ 01
	Kiến thức
	Viết, vấn đáp, trắc nghiệm
	Không quá 90 phút

	MĐ 02
	Kiến thức
	Viết, Thực hành
	Không quá 90 phút

	MĐ 03
	Kiến thức
	Viết, vấn đáp, trắc nghiệm
	Không quá 90 phút

	MĐ 04
	Kiến thức
	Viết, Thực hành
	Không quá 90 phút

	MĐ 05
	Kiến thức
	Viết, Vấn đáp, trắc nghiệm
	Không quá 90 phút

	MĐ 06
	Kiến thức
	Viết, Vấn đáp, trắc nghiệm
	Không quá 90 phút


2. Hướng dẫn thi tốt nghiệp/kiểm tra kết thúc khóa học
- Điều kiện kiểm tra tốt nghiệp/kết thúc khóa theo Quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp theo quy định tại thông tư số: 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ sơ cấp.
- Nội dung hình thức và thời lượng thực hiện như sau:
	Số TT
	Nội dung kiểm tra 
	Hình thức kiểm tra
	Thời gian kiểm tra

	Kiểm tra kiến thức, kỹ năng nghề

	1
	Kiến thức nghề
	Vấn đáp/Trắc nghiệm
	Không quá 60 phút

	2
	Kỹ năng nghề
	Bài thực hành kỹ năng nghề
	Không quá 8 giờ


VII. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Trên cơ sở mô đun trong chương trình đào tạo, nhà trường xây dựng kế hoạch đào tạo của khóa học, tiến độ năm học và triển khai tiến độ thực hiện hàng tuần, hàng tháng đảm bảo mục tiêu, nội dung chương trình được phê duyệt.

- Khi thực hiện các bài giảng cần phải tuân thủ hình thức giảng dạy theo chương trình đào tạo đã được phê duyệt.
- Bố trí chương trình thời gian học cần bố trí phù hợp với chu kỳ sản xuất của cây trồng, vật nuôi để rèn luyện kỹ năng nghề cho học viên qua sản xuất thực tế.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

Tên mô đun: Định hướng sản xuất

Mã số mô đun: MĐ 01

Nghề: Quản lý kinh tế trang trại
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

 ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT

Mã số mô đun: MĐ01

Thời gian mô đun: 70 giờ (Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành: 48 giờ; Kiểm tra hết mô đun 02 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun 01 “Định hướng sản xuất” được bố trí học trước các mô đun khác trong chương trình sơ cấp của nghề “Quản lý kinh tế trang trại”. 

- Tính chất: Là mô đun tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành định hướng sản xuất, nên tổ chức giảng dạy tại địa phương.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN 

- Kiến thức: 

+ Nêu được cách phân loại và các tiêu chí xác định kinh tế trang trại.

+ Hiểu được các chính sách phát triển trang trại của Nhà nước và sự hỗ trợ của địa phương.

+ Mô tả được các phương pháp xác định nhu cầu thị trường, các nội dung của một phương án sản xuất, phương pháp phân tích khả năng đáp ứng của trang trại.

+ Liệt kê được các nội dung trong quy hoạch sản xuất.

- Kỹ năng: 

+ Thực hiện được việc tìm hiểu nhu cầu thị trường nông sản,

+ Xây dựng được các phương án sản xuất có thể cho trang trại,

+ Phân tích được các khả năng đáp ứng của trang trại,

+ Lựa chọn ưu tiên và ra quyết định phương án sản xuất phù hợp với trang trại, điều kiện sản xuất của địa phương và nhu cầu thị trường, 

+ Thực hiện được việc quy hoạch khu vực sản xuất cho trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hệ thống phục vụ sản xuất.

- Thái độ: 

+ Nhận thức được tầm quan trọng của việc định hướng sản xuất,

+ Có tầm nhìn xa, sáng tạo, nhạy bén với thời cơ;

+ Luôn có thái độ nghiêm túc, nhiệt tình, trách nhiệm, cẩn thận, trung thực, linh hoạt.
+ Trong giao tiếp để lấy thông tin phải kiên nhẫn, hòa nhã, mềm dẻo, hợp tác.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Bài 01: Giới thiệu về trang trại và Quản lý kinh tế trang trại
	8
	4
	4
	0

	2
	Bài 02: Xác định nhu cầu thị trường
	14
	4
	10
	0

	3
	Bài 03: Xây dựng các phương án sản xuất
	15
	4
	10
	1

	4
	Bài 04: Phân tích khả năng đáp ứng và lựa chọn phương án sản xuất phù hợp
	16
	4
	12
	0

	5
	Bài 05: Quy hoạch sản xuất
	16
	4
	12
	0

	
	Kiểm tra hết mô đun
	1
	0
	0
	1

	
	Cộng
	70
	20
	48
	2


Ghi chú: 

* Thời gian kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết

Bài 01. Giới thiệu về trang trại và Quản lý kinh tế trang trại 










Thời gian: 08 giờ

Mục tiêu:

- Nắm được khái niệm trang trại và quản lý kinh tế trang trại, các thành tựu và tồn tại của kinh tế trang trại.

- Trình bày được cách phân loại trang trại, các tiêu chí xác định kinh tế trang trại.

- Liệt kê được các chính sách phát triển trang trại của Nhà nước hiện nay.

Nội dung của bài:

1. Khái niệm trang trại và Quản lý kinh tế trang trại
1.1. Khái niệm trang trại

1.2. Khái niệm Quản lý kinh tế trang trại

2. Phân loại trang trại

3. Tiêu chí xác định kinh tế trang trại

4. Các thành tựu và tồn tại của kinh tế trang trại

4.1. Thành tựu

4.2. Tồn tại

5. Các chính sách phát triển trang trại của Nhà nước.

Bài 02. Xác định nhu cầu thị trường 


Thời gian: 14 giờ

Mục tiêu:

- Liệt kê được các thông tin cần thu thập và phương pháp thu thập được thông tin đó.

- Thu thập thông tin chính xác và cập nhật.

- Xác định được đối tượng khách hàng và nhu cầu của khách hàng.

- Phân tích được các đối thủ cạnh tranh.

- Nhận định được những rủi ro có thể xảy ra.

- Có thái độ kiên nhẫn, hòa nhã, mềm dẻo, trung thực khi thu thập thông tin.

Nội dung của bài:
1. Khái quát chung về thị trường

1.1. Thị trường là gì?

1.2. Ý nghĩa của hoạt động tìm hiểu nhu cầu thị trường

2. Tìm hiểu nhu cầu thị trường

2.1. Tìm hiểu về các loại sản phẩm

2.2. Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng

2.3. Phân tích thông tin về các đối thủ cạnh tranh

3. Phương pháp thu thập thông tin thị trường

3.1. Thu thập dữ liệu thứ cấp

3.2. Thu thập dữ liệu sơ cấp

4. Thực hiện thu thập

5. Đánh giá nhu cầu thị trường

Bài 03. Xây dựng các phương án sản xuất

Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu:

- Lựa chọn được loại và số lượng sản phẩm cần sản xuất.

- Xác định được các tiêu chuẩn cho từng sản phẩm và phù hợp với trang trại.

- Liệt kê được các yếu tố đầu vào cho từng sản phẩm.

- Tính toán được chi phí sản xuất, doanh thu và lợi nhuận cho từng sản phẩm.

- Lập được các phương án sản xuất cho từng sản phẩm.

- Có thái độ cẩn thận, tỉ mỉ.

Nội dung của bài:
1. Ý nghĩa của việc xây dựng dựng các phương án sản xuất

2. Nội dung của một phương án sản xuất

2.1. Xác định loại và số lượng sản phẩm cần sản xuất

2.2. Tiêu chuẩn sản phẩm cần sản xuất

2.3. Xác định các yếu tố đầu vào cho từng sản phẩm

2.4. Ước tính chi phí sản xuất, doanh thu và lợi nhuận cho từng sản phẩm

2.5. Hoàn thiện phương án sản xuất cho từng sản phẩm

Bài 04. Phân tích khả năng đáp ứng và lựa chọn phương án sản xuất phù hợp







Thời gian: 16 giờ

Mục tiêu:
- Phân tích được khả năng đáp ứng của trang trại về nhân lực, tài chính, đất sản xuất, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghệ và phương tiện sản xuất.

- Phân tích và so sánh được khả năng đáp ứng của nhà cung cấp các yếu tố đầu vào.

- Ra quyết định được phương án sản xuất tối ưu.

- Có tầm nhìn xa, sáng tạo, nhạy bén với thời cơ.

Nội dung của bài:

1. Phân tích khả năng đáp ứng về nhân lực
2. Phân tích khả năng đáp ứng về đất sản xuất và cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp

2.1. Đất sản xuất nông nghiệp

2.2. Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp

3. Phân tích khả năng đáp ứng về công nghệ, phương tiện sản xuất

4. Phân tích khả năng đáp ứng về tài chính

4.1. Nguồn vốn tự có

4.2. Nguồn vốn huy động

5. Phân tích khả năng đáp ứng của nhà cung cấp các yếu tố đầu vào

6. Lựa chọn phương án sản xuất

Bài 05. Quy hoạch sản xuất



Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu:

- Mô tả được các nội dung trong quy hoạch sản xuất.

- Thực hiện được việc thiết kế, phân chia mặt bằng sản xuất cho trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản; hệ thống phục vụ sản xuất như tưới tiêu, khu vực xử lý chất thải, nhà xưởng, kho.

- Trình bày được các biện pháp bảo vệ môi trường trang trại.

Nội dung của bài:

1. Quy hoạch sản xuất là gì

2. Mục đích quy hoạch sản xuất

3. Nguyên tắc của quy hoạch sản xuất

4. Nội dung quy hoạch sản xuất

4.1. Quy hoạch các vùng sản xuất

4.2. Thiết kế, cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động sản xuất

4.3. Các biện pháp bảo vệ môi trường
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Tài liệu giảng dạy
- Giáo trình dạy nghề mô đun “Định hướng sản xuất” trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề của nghề “Quản lý kinh tế trang trại”. 

- Tài liệu phát tay cho học viên.

- Văn bản chính sách, quy định, chương trình của Nhà nước, của địa phương liên quan đến trang trại.

2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ

Máy tính có kết nối internet, máy chiếu, giấy màu, giấy A4, A0, bút dạ, bút bi.

3. Điều kiện về cơ sở vật chất 

- 01 phòng có đủ bảng, bàn giáo viên và bàn ghế cho lớp học 30 người

- Phòng học lý thuyết có trang bị bảng, phấn, máy chiếu projector, máy tính, màn hình. 

4. Điều kiện khác

- Các trang trại, địa điểm tiêu thụ nông sản như chợ, siêu thị, cửa hàng....

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Phương pháp đánh giá 

- Đánh giá kiến thức: dùng phương pháp trắc nghiệm khách quan hoặc vấn đáp, trao đổi (theo tình huống).

- Đánh giá kỹ năng nghề: Đánh giá kỹ năng nghề của học viên thông qua bài thực hành, giáo viên đánh giá qua quan sát và theo dõi đánh giá thái độ thực hiện và kết quả thực hành của học viên.

- Kiểm tra kết thúc mô đun: Kiểm tra theo lớp, với các bài tích hợp trong chương trình mô đun.

2. Nội dung đánh giá 

- Kiến thức: Kiểm tra trắc nghiệm hoặc vấn đáp các phương pháp thu thập thông tin; Các chính sách phát triển trang trại của Nhà nước và địa phương; các bước xây dựng phương án sản xuất và nội dung quy hoạch sản xuất.

- Kỹ năng: Các bài thực hành. xác định nhu cầu thị trường, xây dựng các phương án sản xuất, phân tích, đánh giá khả năng đáp ứng của trang trại và lựa chọn phương án sản xuất, quy hoạch khu vực sản xuất và biện pháp bảo vệ môi trường.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình

- Chương trình mô đun “Định hướng sản xuất” áp dụng cho các khóa đào tạo nghề, trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng, trước hết là các khóa đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

- Chương trình mô đun “ Định hướng sản xuất” có thể sử dụng dạy độc lập hoặc cùng một số mô đun khác, cho các khóa tập huấn hoặc dạy nghề dưới 3 tháng (dạy nghề thường xuyên). 

- Chương trình này có thể áp dụng cho các địa phương trong toàn tỉnh.

- Ngoài người lao động nông thôn, có thể giảng dạy nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho các lao động khác có nhu cầu.  

- Là mô đun tích hợp giữa lý thuyết và thực hành đòi hỏi cẩn thận, trung thực, chính xác, tránh các trường hợp tính toán, phân tích nhầm lẫn hay sai sót.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo.

Mô đun này có cả phần lý thuyết và thực hành, nên tiến hành song song vừa học lý thuyết vừa học thực hành để học viên dễ nhớ và tiếp thu bài học tốt.
a. Phần lý thuyết

- Giáo viên có thể sử dụng phương pháp giảng dạy, nhưng chú trọng phương pháp giảng dạy tích cực như: Phương pháp dạy học có sự tham gia và dạy học cho người lớn tuổi, kết hợp với lớp học hiện trường (FFS), làm việc theo nhóm vv... để phát huy tính tích cực của học viên.

- Ngoài tài liệu, giáo viên nên sử dụng các học cụ trực quan như: Mô hình, bảng biểu, tranh ảnh,... để hỗ trợ trong giảng dạy.  

b. Phần thực hành 

Hướng dẫn thực hành qua thực hiện các công việc thực tế 

- Giáo viên mời một hoặc một số học viên trong lớp thực hiện các bài thực hành theo tình huống, mời các học viên khác nhận xét, trên cơ sở đó giáo viên tổng hợp, đưa ra các nhận xét từng tình huống thực hành. Sau đó chia học viên của lớp thành các nhóm để thực hiện cho đến khi đạt yêu cầu đề ra trong khoảng thời gian cho phép.

- Giáo viên khuyến khích thái độ tự tin và mạnh dạn của học viên trong thực hành và giúp học viên tự kiểm tra việc thực hiện của chính bản thân họ.

- Giáo viên nhận xét kỹ năng thực hành, xử lý tình huống của học viên, nêu ra những trở ngại, sai sót đã hoặc có thể gặp phải trong khi thực hiện công việc và cách khắc phục.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

- Phần lý thuyết: Phương pháp thu thập thông tin, xác định nhu cầu thị trường, các bước xây dựng phương án sản xuất, phương pháp phân tích khả năng đáp ứng của trang trại và nội dung quy hoạch sản xuất.

- Phần thực hành: Thu thập thông tin thị trường, xác định nhu cầu thị trường, xây dựng các phương án sản xuất, phân tích và đánh giá khả năng đáp ứng của trang trại, quy hoạch khu vực sản xuất, và biện pháp bảo vệ môi trường.

4. Tài liệu cần tham khảo

1. Nguyễn Thị Song An (2001), Quản trị nông trại, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

2. Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Tài liệu khởi sự doanh nghiệp, Cơ quan xuất bản ILO.

3. Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Khởi tạo ý tưởng kinh doanh, Cơ quan xuất bản ILO.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

Tên mô đun: Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh
Mã số mô đun: MĐ02

Nghề: Quản lý kinh tế trang trại
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
 LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

	Mã số mô đun: MĐ 02
	

	Thời gian mô đun: 64 giờ
	(Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành: 42 giờ; Kiểm tra hết mô đun: 02 giờ)


I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun 02: “Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh” được bố trí học sau mô đun “Định hướng sản xuất” và học trước các mô đun khác trong chương trình sơ cấp của nghề “Quản lý kinh tế trang trại”. Mô đun cũng có thể học độc lập hoặc song hành với các mô đun khác.
- Tính chất: Là mô đun tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp, là mô đun có vai trò định hướng và quyết định chi tiết các công việc tiếp theo, nên tổ chức giảng dạy tại địa bàn thôn, xã nơi có các trang trại, cơ sở sản xuất nông nghiệp của nghề.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN

- Kiến thức: 

+ Giải thích được các căn cứ để lập kế hoạch sản xuất, các nội dung của kế hoạch sản xuất ở trang trại.

+ Liệt kê được các chỉ tiêu của một kế hoạch tài chính; nội dung của một kế hoạch tiêu thụ cho trang trại; trình tự lập kế hoạch lao động.

+ Trình bày được đặc điểm của nguồn lao động trong nông nghiệp.

+ Nêu được công thức tính doanh thu và lợi nhuận.

- Kỹ năng: 

+ Sắp xếp các hoạt động sản xuất theo trình tự thời gian.

+ Tính toán được nhu cầu lao động, vật tư cần thiết, các chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh, lượng vốn cần vay thêm cho hoạt động của trang trại.

+ Đánh giá được thị trường tiêu thụ nông sản của trang trại.

+ Viết được bản kế hoạch sản xuất kinh doanh hoàn thiện.

- Thái độ: 

+ Nhận thức được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh.

+ Có thái độ nghiêm túc, tích cực, nhiệt tình trong quá trình thực hiện các công việc tại trang trại.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian 

	SốTT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian (giờ chuẩn)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành 
	Kiểm tra

	1
	Lập kế hoạch sản xuất
	15
	4
	10
	1

	2
	Lập kế hoạch lao động
	12
	4
	8
	0

	3
	Lập kế hoạch tiêu thụ 
	14
	4
	9
	0

	4
	Lập kế hoạch tài chính
	15
	4
	10
	0

	5
	Dự kiến hiệu quả kinh tế và hoàn thiện bản kế hoạch
	10
	4
	5
	0

	
	Kiểm tra hết mô đun
	1
	0
	0
	1

	
	Cộng
	64 =SUM(ABOVE) 
	20
	42
	2


Ghi chú: 
* Thời gian kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết

Bài 01. Lập kế hoạch sản xuất



Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các nội dung của kế hoạch sản xuất.

- Lập được bản kế hoạch sản xuất có tính khả thi.

- Nhận thức được tầm quan trọng của công tác lập kế hoạch sản xuất cho trang trại.

Nội dung của bài:

1. Giới thiệu về kế hoạch sản xuất

1.1. Lợi ích của việc lập kế hoạch sản xuất

1.2. Các loại kế hoạch sản xuất của trang trại

2. Xác định các căn cứ lập kế hoạch sản xuất

2.1. Nhu cầu thị trường

2.2. Căn cứ vào điều kiện tự nhiên của từng cơ sở sản xuất

2.3. Căn cứ vào nguồn lực của cơ sở sản xuất

3. Lập kế hoạch sản xuất cho trồng trọt

4. Lập kế hoạch sản xuất cho chăn nuôi

5. Lập kế hoạch tiến độ sản xuất

Bài 02. Lập kế hoạch lao động


Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

- Tính toán được nhu cầu lao động cho trang trại.

- Lập được bản kế hoạch lao động.

- Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận, trách nhiệm.

Nội dung của bài:
1. Đặc điểm của lao động trong nông nghiệp

2. Lập kế hoạch lao động

2.1. Phân tích nguồn lao động của trang trại

2.2. Xác định nhu cầu về số lượng và chất lượng lao động

2.3. Xác định khả năng hiện có và cân đối lao động

Bài 03. Lập kế hoạch tiêu thụ



Thời gian: 14 giờ

Mục tiêu:

- Lập được kế hoạch tiêu thụ.

- Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận, trách nhiệm.

Nội dung của bài:

1. Đánh giá thị trường tiêu thụ

2. Lập kế hoạch tiếp thị

2.1. Sản phẩm

2.2. Giá bán

2.3. Nơi bán

2.4. Hỗ trợ bán hàng

3. Xây dựng nguồn ngân sách cho kế hoạch tiêu thụ sản phẩm

4. Lập bảng tổng hợp kế hoạch tiêu thụ sản phẩm

Bài 04. Lập kế hoạch tài chính


Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu:

- Lập được bản kế hoạch tài chính cho trang trại.

- Xác định được nhu cầu vốn cần huy động thêm cho trang trại.

- Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận, trách nhiệm.

Nội dung của bài:
1. Các loại kế hoạch tài chính của trang trại

1.1. Kế hoạch tài chính dài hạn

1.2. Kế hoạch tài chính hàng năm

1.3. Các loại kế hoạch tài chính hàng vụ, hàng quý và hàng tháng

2. Lập kế hoạch về vốn

2.1. Ước tính tổng vốn đầu tư

2.2. Cân đối tài chính và xác định nguồn vốn cần huy động

3. Lập kế hoạch thu chi

4. Lập kế hoạch huy động vốn và hoàn trả vốn

Bài 05. Dự kiến hiệu quả kinh tế và hoàn thiện bản kế hoạch









Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được bản kế hoạch sản xuất kinh doanh đầy đủ, khoa học, rõ ràng;

- Dự kiến được hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận, trách nhiệm.

Nội dung của bài:

1. Ước tính các chi phí

2. Ước tính doanh thu

3. Tính toán hiệu quả kinh tế

4. Viết bản kế hoạch hoàn thiện
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN
1. Tài liệu giảng dạy

- Giáo trình dạy nghề mô đun “Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh” trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề của nghề “Quản lý kinh tế trang trại”.

- Tài liệu phát tay cho học viên.

2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ 

- Máy tính có kết nối internet, máy chiếu, phim tài liệu.

- Biểu mẫu kế hoạch sản xuất, tài chính, lao động, tiêu thụ.

- Thông tin tình hình lao động ở địa phương.

3. Điều kiện về cơ sở vật chất 

- 01 Phòng học có đủ bảng, bàn giáo viên và bàn ghế cho lớp học 30 người.

- Phòng học lý thuyết có trang bị bảng, phấn, máy chiếu projector, máy tính, màn hình. 

4. Điều kiện khác

- Máy tính tay cá nhân, giấy A4, giấy A0, bút.

- Giáo viên có kinh nghiệm hỗ trợ dạy thực hành.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Phương pháp đánh giá

- Đánh giá kiến thức: dùng phương pháp trắc nghiệm khách quan hoặc vấn đáp, trao đổi (theo tình huống).

- Đánh giá kỹ năng nghề: đánh giá  kỹ năng nghề của học viên thông qua bài thực hành, giáo viên đánh giá qua quan sát và theo dõi thao tác, thái độ thực hiện và kết quả thực hành của học viên.

- Kiểm tra kết thúc mô đun

 Kiểm tra theo nhóm (mỗi nhóm từ 3-5 học viên) hoặc kiểm tra cá nhân:
+ Thực hiện mô tả một công việc được thực hiện trong mô đun hoặc thực hiện trắc nghiệm học viên theo bảng câu hỏi do giáo viên chuẩn bị trước.

+ Thực hiện một công việc hoặc một số công việc trong quá trình thực hiện mô đun, giáo viên đánh giá qua quan sát và theo dõi thao tác, thái độ thực hiện và kết quả thực hành của học viên. 

2. Nội dung đánh giá 

- Lý thuyết: Kiểm tra trắc nghiệm vấn đáp về nội dung của việc lập kế hoạch sản xuất, đặc điểm của nguồn lao động nông nghiệp, các chỉ tiêu trong kế hoạch tài chính, nội dung của kế hoạch tiếp thị, các loại chi phí sản xuất kinh doanh.

- Thực hành: Các bài thực hành: lập kế hoạch sản xuất, lập kế hoạch lao động, lập kế hoạch tiêu thụ, lập kế hoạch tài chính, dự kiến hiệu quả kinh tế và hoàn thiện bản kế hoạch.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN
1. Phạm vi áp dụng chương trình 

- Chương trình mô đun “Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh” áp dụng cho các khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng, trước hết là các khóa đào tạo nghề phục vụ cho Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

- Chương trình mô đun “Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh” có thể sử dụng dạy độc lập hoặc cùng một số mô đun khác cho các khoá tập huấn hoặc dạy nghề dưới 3 tháng (dạy nghề thường xuyên).

- Chương trình này có thể áp dụng cho các địa phương trong toàn tỉnh, đặc biệt thích hợp cho những địa phương có kinh tế trang trại phát triển. 

- Ngoài người lao động nông thôn, có thể giảng dạy nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho các lao động khác có nhu cầu.  

- Là mô đun tích hợp cả lý thuyết và thực hành đòi hỏi tỉ mỉ, cẩn thận. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo.

Mô đun này có cả phần lý thuyết và thực hành, nên tiến hành song song vừa học lý thuyết vừa học thực hành để học viên dễ nhớ và tiếp thu bài học tốt.
a. Phần lý thuyết

- Giáo viên có thể sử dụng kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy, nhưng chú trọng phương pháp giảng dạy tích cực như: phương pháp dạy học có sự tham gia và dạy học cho người lớn tuổi, kết hợp với lớp học hiện trường (FFS) … để phát huy tính tích cực của học viên.
- Giáo viên sử dụng các học cụ trực quan như: mô hình, bảng biểu, tranh ảnh, giáo án bài giảng điện tử với các bài tập, thực tế trong giảng dạy lý thuyết… để hỗ trợ trong giảng dạy.  

b. Phần thực hành: Hướng dẫn thực hành qua thực hiện các công việc thực tế 

- Giáo viên mời một hoặc một số học viên trong lớp thực hiện làm mẫu các thao tác trong bài thực hành... và mời các học viên khác nhận xét, trên cơ sở đó giáo viên tổng hợp, đưa ra các nhận xét từng tình huống thực hành. Sau đó chia học viên của lớp thành các nhóm để thực hiện cho đến khi đạt yêu cầu đề ra trong khoảng thời gian cho phép.

- Giáo viên khuyến khích thái độ tự tin và mạnh dạn của học viên trong thực hành và giúp học viên tự kiểm tra việc thực hiện của chính bản thân họ.

- Giáo viên nhận xét kỹ năng thực hành của học viên, nêu ra những trở ngại, sai sót đã hoặc có thể gặp phải trong khi thực hiện công việc và cách khắc phục.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

- Phần lý thuyết: các nội dung của một kế hoạch sản xuất, xác định nhu cầu lao động, lập kế hoạch tiếp thị, lập kế hoạch thu chi tài chính, phương pháp tính toán hiệu quả kinh tế.

- Phần thực hành: lập kế hoạch sản xuất, lập kế hoạch lao động, lập kế hoạch tiêu thụ, lập kế hoạch tài chính, dự kiến hiệu quả kinh tế và viết bản kế hoạch hoàn thiện.

4. Tài liệu cần tham khảo

1. Huỳnh Trường Huy (2010), Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, Dự án nâng cao năng lực cán bộ và nông dân trong phát triển doanh nghiệp nhỏ nông thôn tỉnh An Giang giai đoạn 2009-2012.

2. Viện đào tạo doanh nhân Việt (2012), Tài liệu Lập kế hoạch kinh doanh (Tài liệu đào tạo dành cho các doanh nghiệp, hợp tác xã).

3. Chương trình CARD, Tài liệu tập huấn Lập kế hoạch kinh doanh nông nghiệp, Dự án AGRIBIZ 055/VIE 04.

4. Phùng Thị Hồng Hà (2009), Bài giảng Quản lý sản xuất Nông nghiệp, trường Đại học Nông lâm Huế.

5. Tài liệu Khởi sự doanh nghiệp vừa và nhỏ SIYB (2005) của Tổ chức Lao động thế giới ILO.

6. Lê Đức Sửu (2000), Giáo trình Quản lý kinh tế hộ trang trại, Nhà xuất bản Nông nghiệp. 
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

Tên mô đun: Tổ chức sản xuất
Mã số mô đun: MĐ03

Nghề: Quản lý kinh tế trang trại
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

 TỔ CHỨC SẢN XUẤT 

	Mã số mô đun: MĐ03
	

	Thời gian mô đun: 76 giờ 
	(Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 44 giờ; Kiểm tra hết mô đun 2 giờ)


I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun 03 “Tổ chức sản xuất” được bố trí học sau mô đun “Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh” và trước mô đun “Tổ chức thu hoạch và bảo quản sản phẩm” trong chương trình sơ cấp của nghề “Quản lý kinh tế trang trại”. Mô đun có thể học độc lập hoặc song hành với các mô đun khác. 

- Tính chất: Mô đun “Tổ chức sản xuất” là mô đun tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành tổ chức các hoạt động sản xuất của trang trại; được giảng dạy tại cơ sở đào tạo hoặc tại địa phương có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ cần thiết.  
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN 

- Kiến thức:

+ Mô tả các bước và phương pháp xây dựng quy trình sản xuất và định mức kỹ thuật.

+ Hiểu và liệt kê được các phương pháp định mức kinh tế kỹ thuật.

+ Mô tả được các nội dung của việc tổ chức quá trình lao động, tổ chức sử dụng máy móc, tổ chức sử dụng vật tư sản xuất.

+ Mô tả được các loại rủi ro trong quá trình sản xuất và biện pháp quản lý rủi ro.

- Kỹ năng:

+ Xây dựng được quy trình sản xuất cho trang trại;

+ Áp dụng được định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động sản xuất cụ thể;

+ Chuẩn bị nhà xưởng, chuồng trại, mặt bằng sản xuất, máy móc, vật tư sản xuất, vốn và lao động đúng yêu cầu kỹ thuật.

+ Tổ chức quá trình lao động, sử dụng máy móc và sử dụng vật tư hợp lý, đạt hiệu quả cao.

+ Thực hiện quản lý rủi ro do dịch bệnh, do thiên tai, do biến động giá cả thị trường, rủi ro tài chính và rủi ro về con người một cách hiệu quả và kịp thời.

- Thái độ:

+ Nhận thức được tầm quan trọng của việc điều hành sản xuất theo kế hoạch.

+ Có ý thức tự giác, nghiêm túc, hợp tác trong quá hình học tập và làm việc.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ chuẩn)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Xây dựng quy trình sản xuất
	15
	6
	9
	0

	2
	Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật
	18
	7
	11
	0

	3
	Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ sản xuất
	10
	4
	5
	1

	4
	Tổ chức sản xuất
	16
	7
	9
	0

	5
	Quản lý rủi ro trong hoạt động sản xuất của trang trại
	15
	6
	9
	0

	
	Kiểm tra hết mô đun
	2
	0
	0
	2

	
	Cộng
	76
	30
	43
	2


Ghi chú: 

* Thời gian kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết

Bài 01. Xây dựng quy trình sản xuất

Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu:

- Liệt kê được một số quy trình sản xuất cây trồng và vật nuôi phổ biến.

- Xây dựng quy trình sản xuất phù hợp với điều kiện sản xuất của trang trại.

Nội dung của bài:

1. Giới thiệu một số quy trình sản xuất nông nghiệp.

1.1. Quy trình kỹ thuật nuôi gà thả vườn

1.2. Quy trình nuôi gà đẻ theo hướng VietGap

1.3. Quy trình kỹ thuật trồng nấm sò

1.4. Quy trình kỹ thuật nuôi tôm nước lợ thâm canh, bán thâm canh hạn chế dịch bệnh

2. Các bước xây dựng quy trình sản xuất

2.1. Xác định tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

2.2. Tìm hiểu các quy trình kỹ thuật sản xuất hiện có

2.3. Lựa chọn quy trình kỹ thuật sản xuất phù hợp với điều kiện trang trại

2.4. Xây dựng quy trình sản xuất cho trang trại

Bài 02. Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật
Thời gian: 18 giờ

Mục tiêu:

- Liệt kê được các phương pháp định mức kinh tế kỹ thuật.

- Xác định được mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động trồng trọt và chăn nuôi của trang trại.

Nội dung của bài:

1. Mức kinh tế kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật

1.1. Mức kinh tế kỹ thuật

1.2. Định mức kinh tế kỹ thuật

2. Các phương pháp định mức kinh tế kỹ thuật

3. Áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động sản xuất của trang trại

3.1. Định mức lao động

3.2. Định mức vật tư sản xuất

Bài 03. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ  sản xuất









Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Chuẩn bị chuồng trại và đất đai đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Huy động vốn đầy đủ và kịp thời;.

- Mua sắm, thuê dụng cụ sản xuất và vật tư sản xuất đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Thuê lao động phù hợp với yêu cầu công việc.

Nội dung của bài:

1. Chuẩn bị vốn

1.1. Các loại nguồn vốn

1.2. Huy động vốn

2. Chuẩn bị chuồng trại

2.1. Xây dựng chuồng trại

2.2. Vệ sinh, sát trùng chuồng trại

3. Chuẩn bị đất đai

3.1. Yêu cầu đối với việc làm đất

3.2. Các bước chuẩn bị đất trồng

4. Mua sắm, thuê máy móc và dụng cụ sản xuất

4.1. Giới thiệu một số loại máy móc và dụng cụ sản xuất phổ biến

4.2. Mua sắm, thuê máy móc và dụng cụ sản xuất

5. Mua sắm vật tư sản xuất

5.1. Một số loại vật tư sản xuất

5.2. Các bước mua sắm vật tư sản xuất

6. Thuê mướn lao động

6.1. Đặc điểm lao động nông nghiệp

6.2. Thuê mướn lao động

Bài 04. Tổ chức sản xuất



Thời gian: 16 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được yêu cầu đối với tổ chức quá trình lao động.

- Mô tả được các nội dung của tổ chức quá trình lao động; tổ chức sử dụng máy móc; tổ chức sử dụng vật tư sản xuất.

- Tổ chức quá trình lao động hợp lý, đạt hiệu quả cao.

- Tổ chức sử dụng máy móc hợp lý, đạt năng suất cao.

- Tổ chức sử dụng vật tư sản xuất kịp thời, đúng tiến độ sản xuất.

Nội dung của bài:

1. Tổ chức lao động và quá trình lao động

1.1. Lựa chọn các hình thức tổ chức lao động

1.2. Tổ chức quá trình lao động

2. Tổ chức sử dụng máy móc

2.1. Tổ chức địa bàn hoạt động của máy và bố trí khu để máy

2.2. Tổ chức cung cấp nhiên liệu và nguyên liệu cho máy móc

2.3. Phân cấp quản lý máy móc và tổ chức lao động phục vụ máy

2.4. Tổ chức bảo quản, chăm sóc và sửa chữa máy

3. Tổ chức sử dụng vật tư sản xuất

4. Theo dõi tiến độ thực hiện và điều chỉnh kế hoạch sản xuất

Bài 05. Quản lý rủi ro trong hoạt động sản xuất của trang trại










Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu:

- Liệt kê được các loại rủi ro.

- Trình bày được các phương pháp quản lý rủi ro.

- Thực hiện quản lý rủi ro một cách hiệu quả và kịp thời.

Nội dung của bài:

1. Quản lý rủi ro do dịch bệnh

1.1. Quản lý rủi ro do dịch bệnh trong lĩnh vực trồng trọt

1.2. Quản lý rủi ro do dịch bệnh trong lĩnh vực chăn nuôi

2. Quản lý rủi ro do thiên tai

2.1. Thiên tai và tác hại của thiên tai

2.2. Biện pháp quản lý rủi ro do thiên tai

3. Quản lý rủi ro do biến động giá cả thị trường

3.1. Biến động giá cả thị trường

3.2. Biện pháp quản lý rủi ro do biến động giá cả thị trường
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Tài liệu giảng dạy
- Giáo trình dạy nghề mô đun “Tổ chức sản xuất” trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề của nghề “Quản lý kinh tế trang trại”. 

- Tài liệu phát tay cho học viên.

- Bảng định mức kinh tế kỹ thuật mẫu.

- Tranh ảnh về các loại dịch bệnh chính, thiệt hại do thiên tai, ...

2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ

Máy tính, máy chiếu, băng video về hoạt động tổ chức sản xuất của trang trại.

3. Điều kiện về cơ sở vật chất 

- 01 phòng có đủ bảng, bàn giáo viên và bàn ghế cho lớp học 30 người

- Phòng học lý thuyết có trang bị bảng, phấn, máy chiếu projector, máy tính, màn hình. 

- Phòng thực hành hoặc trang trại sản xuất được bố trí phù hợp, có đầy đủ máy móc, vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Phương pháp đánh giá 

- Đánh giá kiến thức: dùng phương pháp trắc nghiệm khách quan hoặc vấn đáp, trao đổi (theo tình huống).

- Đánh giá kỹ năng nghề: đánh giá  kỹ năng nghề của học viên thông qua bài thực hành, giáo viên đánh giá qua quan sát và theo dõi thao tác, thái độ thực hiện và kết quả thực hành của học viên.

- Kiểm tra kết thúc mô đun: kiểm tra theo nhóm (mỗi nhóm từ 3-5 học viên) hoặc kiểm tra cá nhân:
+ Thực hiện mô tả một công việc được thực hiện trong mô đun hoặc thực hiện trắc nghiệm học viên theo bảng câu hỏi do giáo viên chuẩn bị trước.

+ Thực hiện một công việc hoặc một số công việc trong quá trình thực hiện mô đun, giáo viên đánh giá qua quan sát và theo dõi thao tác, thái độ thực hiện và kết quả thực hành của học viên.

2. Nội dung đánh giá 

- Lý thuyết: kiểm tra trắc nghiệm hoặc vấn đáp về các bước xây dựng quy trình kỹ thuật; phương pháp xây dựng định mức kỹ thuật; các yêu cầu kỹ thuật của đất đai, chuồng trại, máy móc, trang thiết bị và vật tư sản xuất; phương pháp quản lý rủi ro trong hoạt động sản xuất.

- Thực hành: các bài thực hành xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất một loại cây trồng hoặc vật nuôi cụ thể; xây dựng định mức kỹ thuật sản xuất một loại cây trồng hoặc vật nuôi cụ thể; chuẩn bị điều kiện cần thiết phục vụ sản xuất; xác định khối lượng công việc và thời gian hoàn thành; phân bổ lao động, vốn, vật tư và các phương tiện sản xuất; lập kế hoạch quản lý rủi ro trong hoạt động sản xuất.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình

- Chương trình mô đun “Tổ chức sản xuất” áp dụng cho các khóa đào tạo nghề, trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng, trước hết là các khóa đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

- Chương trình mô đun “Tổ chức sản xuất” có thể sử dụng dạy độc lập hoặc cùng một số mô đun khác cho các khoá tập huấn hoặc dạy nghề dưới 3 tháng (dạy nghề thường xuyên). 

- Chương trình này có thể áp dụng cho các địa phương trong toàn tỉnh, đặc biệt thích hợp cho những địa phương có kinh tế trang trại phát triển.

- Ngoài người lao động nông thôn, có thể giảng dạy nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho các lao động khác có nhu cầu.  

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo.

Mô đun này có cả phần lý thuyết và thực hành, nên tiến hành song song vừa học lý thuyết vừa học thực hành để học viên dễ nhớ và tiếp thu bài học tốt.
a. Phần lý thuyết

- Giáo viên có thể sử dụng phương pháp giảng dạy, nhưng chú trọng phương pháp giảng dạy tích cực như: phương pháp dạy học có sự tham gia và dạy học cho người lớn tuổi, kết hợp với lớp học hiện trường (FFS)… để phát huy tính tích cực của học viên.

- Ngoài tài liệu, giáo viên nên sử dụng các học cụ trực quan như: Mô hình, bảng biểu, tranh ảnh, băng đĩa ... để hỗ trợ trong giảng dạy.  

b. Phần thực hành 

Hướng dẫn thực hành qua thực hiện các công việc thực tế 

- Giáo viên mời một hoặc một số học viên trong lớp thực hiện làm mẫu các thao tác trong bài thực hành... và mời các học viên khác nhận xét, trên cơ sở đó giáo viên tổng hợp, đưa ra các nhận xét từng tình huống thực hành. Sau đó chia học viên của lớp thành các nhóm để thực hiện cho đến khi đạt yêu cầu đề ra trong khoảng thời gian cho phép;

- Giáo viên khuyến khích thái độ tự tin và mạnh dạn của học viên trong thực hành và giúp học viên tự kiểm tra việc thực hiện của chính bản thân họ;

- Giáo viên nhận xét kỹ năng thực hành của học viên, nêu ra những trở ngại, sai sót đã hoặc có thể gặp phải trong khi thực hiện công việc và cách khắc phục.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

- Phần lý thuyết: các bước xây dựng quy trình sản xuất; phương pháp xây dựng định mức kỹ thuật và phương pháp quản lý rủi ro trong hoạt động sản xuất.

- Phần thực hành: xây dựng quy trình kỹ thuật; xây dựng định mức kỹ thuật và lập kế hoạch quản lý rủi ro trong hoạt động sản xuất.

4. Tài liệu cần tham khảo

1. Lê Trọng (2000), Phát triển và Quản lý kinh tế trang trại trong kinh tế thị trường, Nhà xuất bản Văn hóa – Dân tộc

2. Trần Quốc Khánh (2005), Giáo trình Quản trị kinh doanh nông nghiệp, Nhà xuất bản Lao động  - Xã hội.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

Tên mô đun: Tổ chức thu hoạch và bảo quản sản phẩm
Mã số mô đun: MĐ04

Nghề: Quản lý kinh tế trang trại
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
 TỔ CHỨC THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN SẢN PHẨM

	Mã số mô đun: MĐ04
	

	Thời gian mô đun: 68 giờ 
	(Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành: 38 giờ; Kiểm tra hết mô đun 2 giờ)


I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun 04 “Tổ chức thu hoạch và bảo quản sản phẩm” được bố trí học sau mô đun “Tổ chức sản xuất” và trước mô đun “Tiêu thụ sản phẩm” trong chương trình sơ cấp của nghề “Quản lý kinh tế trang trại”. Mô đun có thể học độc lập hoặc song hành với các mô đun khác. 

- Tính chất: Mô đun “Tổ chức thu hoạch và bảo quản sản phẩm” là mô đun tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành tổ chức thu hoạch và bảo quản sản phẩm của trang trại; được giảng dạy tại cơ sở đào tạo hoặc tại địa phương có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ cần thiết.  
 II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN 

- Kiến thức:

+ Mô tả được tiến trình và phương pháp xác định thời điểm thu hoạch.

+ Trình bày được phương pháp xây dựng phương án thu hoạch và bảo quản sản phẩm.

+ Mô tả được yêu cầu và cách chuẩn bị nhân lực, địa điểm, phương tiện và nhà kho phục vụ công tác thu hoạch và chế biến sản phẩm.

+ Liệt kê được yêu các cầu kỹ thuật và phương pháp thu hoạch, sơ chế và bảo quản một số loại nông sản phổ biến.

+ Trình bày được phương pháp phòng trừ và diệt sâu mọt trong bảo quản.

- Kỹ năng:

+ Xác định thời điểm thu hoạch nông sản đạt các yêu cầu: giá bán nông sản cao, thời tiết thuận lợi, dễ thuê lao động thu hoạch.

+ Xây dựng được phương án thu hoạch và bảo quản.

+ Chuẩn bị địa điểm, phương tiện và nhà kho đúng yêu cầu kỹ thuật. 

+ Thu hoạch nông sản, đóng gói và vận chuyển nông sản đúng yêu cầu kỹ thuật.

+ Sơ chế và bảo quản nông sản đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thái độ:

+ Nhận thức được tầm quan trọng của việc tổ chức thu hoạch và bảo quản nông sản.

+ Có ý thức tự giác, nghiêm túc, hợp tác trong quá hình học tập và làm việc.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ chuẩn)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Xác định thời điểm thu hoạch
	9
	2
	7
	0

	2
	Xây dựng phương án thu hoạch và bảo quản
	9
	3
	5
	1

	3
	Chuẩn bị nhân lực, địa điểm, phương tiện thu hoạch và nhà kho
	11
	4
	7
	0

	4
	Tổ chức thu hoạch nông sản và sản phẩm vật nuôi
	10
	5
	5
	0

	5
	Giới thiệu các quá trình biến đổi trong nông sản và sản phẩm vật nuôi sau thu hoạch
	5
	2
	3
	0

	6
	Tổ chức sơ chế nông sản và sản phẩm vật nuôi                
	13
	6
	7
	0

	7
	Tổ chức bảo quản nông sản và sản phẩm vật nuôi
	10
	6
	4
	0

	
	Kiểm tra hết mô đun
	1
	0
	0
	1

	
	Cộng
	68
	28
	38
	2


Ghi chú: 

* Thời gian kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết

Bài 01. Xác định thời điểm thu hoạch


Thời gian: 09 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được tiến trình và phương pháp xác định thời điểm thu hoạch.

- Xác định thời điểm thu hoạch nông sản đạt các yêu cầu: giá bán nông sản cao, thời tiết thuận lợi, dễ thuê lao động thu hoạch.

Nội dung của bài:

1. Xác định khoảng thời gian thu hoạch nông sản và sản phẩm vật nuôi

1.1. Thời điểm chín của các loại cây trồng

1.2. Thời điểm đạt trọng lượng thu hoạch của các sản phẩm vật nuôi

2. Khảo sát và dự đoán giá thị trường tại thời điểm thu hoạch

3. Dự đoán tình hình thời tiết tại thời điểm thu hoạch

3.1. Căn cứ quy luật thời tiết khí hậu hàng năm của vùng

3.2. Căn cứ vào dự báo thời tiết của đài khí tượng thủy văn

4. Khảo sát thị trường lao động và dự đoán cung cầu lao động tại thời điểm thu hoạch

5. Xác định thời điểm thu hoạch

Bài 02. Xây dựng phương án thu hoạch và bảo quản
Thời gian: 09 giờ

Mục tiêu:

- Liệt kê được các nội dung của một phương án thu hoạch và bảo quản.

- Trình bày được các bước xây dựng phương án thu hoạch và bảo quản.

- Xây dựng được phương án thu hoạch và bảo quản nông sản cho trang trại.

Nội dung của bài:

1. Các nội dung của một phương án thu hoạch và bảo quản nông sản

2. Các bước xây dựng phương án thu hoạch và bảo quản nông sản

2.1. Bước 1: Lập thời gian biểu thu hoạch và ước tính sản lượng thu hoạch cho từng loại nông sản và vật nuôi

2.2. Bước 2: Xác định hình thức thu hoạch

2.3. Bước 3: Lập kế hoạch lưu trữ, bảo quản

2.4. Bước 4: Lập kế hoạch thuê lao động; thuê hoặc mua sắm phương tiện thu hoạch và nhà kho

2.5. Bước 5: Ước tính chi phí cho khâu thu hoạch và bảo quản

2.6. Bước 6: Lập kế hoạch huy động vốn cho khâu thu hoạch và bảo quản

2.7. Bước 7: Hoàn thiện bảng phương án thu hoạch và bảo quản sản phẩm

Bài 03. Chuẩn bị nhân lực, địa điểm, phương tiện  thu hoạch và nhà kho









Thời gian: 11 giờ

Mục tiêu:

- Mô tả được yêu cầu và cách chuẩn bị nhân lực, địa điểm, phương tiện và nhà kho phục vụ công tác thu hoạch và chế biến sản phẩm.

- Chuẩn bị nhân lực phù hợp với hoạt động thu hoạch, bảo quản và chế biến, chuẩn bị địa điểm, phương tiện và nhà kho đúng yêu cầu kỹ thuật.

Nội dung của bài:

1. Chuẩn bị lao động

2. Chuẩn bị dụng cụ và máy móc thu hoạch

2.1. Các loại dụng cụ và máy móc thu hoạch

2.2. Các bước chuẩn bị dụng cụ và máy móc thu hoạch

3. Chuẩn bị bao bì, dụng cụ chứa đựng

3.1. Tác dụng của bao bì và dụng cụ chứa

3.2. Yêu cầu kỹ thuật của bao bì và dụng cụ chứa đựng đối với một số loại nông sản và sản phẩm động vật phổ biến

3.3. Các loại bao bì và dụng cụ chứa

3.4. Các bước chuẩn bị bao bì và dụng cụ chứa đựng

4. Chuẩn bị phương tiện vận chuyển nông sản và sản phẩm vật nuôi sau thu hoạch

4.1. Một số phương tiện vận chuyển nông sản và sản phẩm vật nuôi

4.2. Thuê, mượn, mua sắm phương tiện vận chuyển

5. Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ sơ chế và bảo quản nông sản và sản phẩm vật nuôi sau thu hoạch

5.1. Một số dụng cụ phục vụ việc sơ chế và bảo quản

5.2. Thuê, mua sắm dụng cụ phục vụ việc sơ chế và bảo quản

6. Chuẩn bị sân phơi và nhà sơ chế

6.1. Yêu cầu chung về sân phơi và nhà sơ chế

6.2. Chuẩn bị sân phơi

6.3. Chuẩn bị nhà sơ chế

7. Chuẩn bị nhà kho bảo quản

7.1. Yêu cầu về kho bảo quản

7.2. Các loại nhà kho

7.3. Các bước chuẩn bị kho bảo quản

Bài 04. Tổ chức thu hoạch nông sản và sản phẩm vật nuôi









Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thu hoạch một số loại nông sản phổ biến.

- Liệt kê được yêu cầu kỹ thuật của việc vận chuyển nông sản.

- Thu hoạch nông sản, đóng gói và vận chuyển nông sản và sản phẩm vật nuôi về nơi sơ chế và bảo quản đúng yêu cầu kỹ thuật.

Nội dung của bài:

1. Thu hoạch nông sản và sản phẩm vật nuôi

1.1. Yêu cầu chung đối với khâu thu hoạch

1.2. Thu hoạch nông sản và sản phẩm vật nuôi

2. Sắp xếp nông sản và sản phẩm vật nuôi vào dụng cụ chứa

3. Vận chuyển nông sản và sản phẩm động vật về nơi sơ chế và bảo quản

3.1. Chất xếp sản phẩm lên phương tiện vận chuyển

3.2. Giằng chặt và che đậy hàng hóa khi vận chuyển

3.3. Vận chuyển sản phẩm đến nơi sơ chế và bảo quản

Bài 05. Giới thiệu các quá trình biến đổi trong nông sản và sản phẩm vật nuôi sau thu hoạch





Thời gian: 05 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các quá trình diễn ra trong nông sản sau thu hoạch; quá trình biến đổi của các sản phẩm vật nuôi sau thu hoạch.

- Nêu được tổn thất sau thu hoạch và nguyên nhân gây tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản và sản phẩm vật nuôi.

Nội dung của bài:

1. Các quá trình diễn ra trong nông sản sau thu hoạch

1.1. Quá trình hô hấp

1.2. Quá trình thoát hơi nước

1.3. Quá trình chín và già hóa

1.4. Quá trình ngủ nghỉ

1.5. Quá trình nảy mầm

2. Quá trình biến đổi của các sản phẩm vật nuôi sau thu hoạch

2.1. Những biến đổi của thịt sau khi giết mổ

2.2. Những biến đổi của cá sau khi chết

3. Sự tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản

3.1. Tổn thất sau thu hoạch

3.2. Các nguyên nhân gây tổn thất sau thu hoạch

Bài 06. Tổ chức sơ chế nông sản và sản phẩm vật nuôi











Thời gian: 13 giờ

Mục tiêu:

- Liệt kê được tiêu chuẩn phân loại và làm sạch nông sản và sản phẩm vật nuôi.
- Trình bày được các phương pháp phơi, sấy và yêu cầu về độ ẩm của nông sản và sản phẩm vật nuôi sau thu hoạch.

- Phân loại, làm sạch, phơi và sấy nông sản và sản phẩm vật nuôi đúng yêu cầu kỹ thuật.

Nội dung của bài:

1. Phân loại sản phẩm

1.1. Lợi ích và yêu cầu phân loại

1.2. Phân loại nông sản và sản phẩm vật nuôi

2. Làm sạch sản phẩm

2.1. Rửa

2.2. Lau

2.3. Sàng sảy, quạt

3. Phơi sấy sản phẩm

3.1. Phơi sấy sản phẩm nông sản

3.2. Sấy sản phẩm vật nuôi

4. Đóng gói nông sản và sản phẩm vật nuôi và dán nhãn

4.1. Yêu cầu về đóng gói sản phẩm

4.2. Lót vật đệm vào trong bao bì

4.3. Xếp sản phẩm vào bao bì

Bài 07. Tổ chức bảo quản nông sản và sản phẩm vật nuôi









Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Nêu được đặc điểm của môi trường bảo quản ở Việt Nam.

- Mô tả được phương pháp bảo quản của từng loại nông sản cụ thể.

- Mô tả được phương pháp phòng trừ và diệt sâu mọt trong bảo quản.

- Bảo quản nông sản, phòng trừ và diệt sâu mọt trong bảo quản đúng yêu cầu kỹ thuật.

Nội dung của bài:

1. Môi trường bảo quản

1.1. Đặc điểm của môi trường bảo quản

1.2. Mối quan hệ giữa môi trường bảo quản và nông sản phẩm

1.3. Ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường đến nông sản trong kho

2. Bảo quản nông sản

2.1. Phương pháp bảo quản các loại hạt

2.3. Phương pháp bảo quản các loại rau, củ và quả

2.4. Phương pháp bảo quản thịt và cá

3. Phòng và diệt sâu mọt trong bảo quản nông sản

3.1. Phòng sâu mọt

3.2. Diệt sâu mọt
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Tài liệu giảng dạy
- Giáo trình dạy nghề mô đun “Tổ chức thu hoạch và bảo quản sản phẩm” trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề của nghề “Quản lý kinh tế trang trại”. 

- Tài liệu phát tay cho học viên.

- Tranh ảnh các loại sâu, mọt.

- Tranh ảnh, sơ đồ các loại thiết bị, máy móc trong thu hoạch, bảo quản.

2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ

Máy tính, máy chiếu, chiếu video, hình ảnh về hoạt động thu hoạch và bảo quản sản phẩm của trang trại.

3. Điều kiện về cơ sở vật chất 

- 01 phòng có đủ bảng, bàn giáo viên và bàn ghế cho lớp học 30 người

- Phòng học lý thuyết có trang bị bảng, phấn, máy chiếu projector, máy tính, màn hình. 

- Phòng thực hành hoặc trang trại sản xuất được bố trí phù hợp, có đầy đủ máy móc, vật tư, trang thiết bị phục vụ thu hoạch và bảo quản nông sản.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Phương pháp đánh giá 

- Đánh giá kiến thức: dùng phương pháp trắc nghiệm khách quan hoặc vấn đáp, trao đổi (theo tình huống).

- Đánh giá kỹ năng nghề: Đánh giá  kỹ năng nghề của học viên thông qua bài thực hành, giáo viên đánh giá qua quan sát và theo dõi thao tác, thái độ thực hiện và kết quả thực hành của học viên.

- Kiểm tra kết thúc mô đun: Kiểm tra theo nhóm (mỗi nhóm từ 3-5 học viên) hoặc kiểm tra cá nhân:
+ Thực hiện mô tả một công việc được thực hiện trong mô đun hoặc thực hiện trắc nghiệm học viên theo bảng câu hỏi do giáo viên chuẩn bị trước.

+ Thực hiện một công việc hoặc một số công việc trong quá trình thực hiện mô đun, giáo viên đánh giá qua quan sát và theo dõi thao tác, thái độ thực hiện và kết quả thực hành của học viên.

2. Nội dung đánh giá 

- Lý thuyết: Kiểm tra trắc nghiệm hoặc vấn đáp về tiến trình và phương pháp xác định thời điểm thu hoạch; phương pháp xây dựng phương án thu hoạch và bảo quản; yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thu hoạch một số loại nông sản phổ biến; yêu cầu kỹ thuật và phương pháp sơ chế một số loại nông sản phổ biến, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp bảo quản của từng loại nông sản cụ thể.

- Thực hành: Các bài thực hành xác định thời điểm thu hoạch nông sản; xây dựng phương án thu hoạch và bảo quản, thu hoạch nông sản, đóng gói và vận chuyển nông sản về nơi sơ chế và bảo quản, phân loại, làm sạch, phơi và sấy nông sản, đóng gói và bảo quản nông sản.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình

- Chương trình mô đun “Tổ chức thu hoạch và bảo quản sản phẩm” áp dụng cho các khóa đào tạo nghề, trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng, trước hết là các khóa đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

- Chương trình mô đun “Tổ chức thu hoạch và bảo quản sản phẩm” có thể sử dụng dạy độc lập hoặc cùng một số mô đun khác cho các khoá tập huấn hoặc dạy nghề dưới 3 tháng (dạy nghề thường xuyên). 

- Chương trình này có thể áp dụng cho các địa phương trong toàn tỉnh, đặc biệt thích hợp cho những địa phương có kinh tế trang trại phát triển.

- Ngoài người lao động nông thôn, có thể giảng dạy nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho các lao động khác có nhu cầu.  

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo

Mô đun này có cả phần lý thuyết và thực hành, nên tiến hành song song vừa học lý thuyết vừa học thực hành để học viên dễ nhớ và tiếp thu bài học tốt.
a. Phần lý thuyết

- Giáo viên có thể sử dụng phương pháp giảng dạy, nhưng chú trọng phương pháp giảng dạy tích cực như: phương pháp dạy học có sự tham gia, phương pháp dạy học cho người lớn tuổi, lớp học hiện trường (FFS)… để phát huy tính tích cực của học viên.

- Ngoài tài liệu, giáo viên nên sử dụng các học cụ trực quan như: Mô hình, bảng biểu, tranh ảnh, băng đĩa ... để hỗ trợ trong giảng dạy.  

b. Phần thực hành 

Hướng dẫn thực hành qua thực hiện các công việc thực tế 
- Giáo viên chia học viên của lớp thành các nhóm để tiến hành thảo luận nhóm/thực hành các nội dung trong mô đun; sau đó cho các nhóm trình bày kết quả thảo luận; giáo viên mời học viên của các nhóm khác nhận xét, trên cơ sở đó giáo viên tổng hợp, đưa ra các nhận xét từng bài thực hành. 
- Giáo viên mời một hoặc một số học viên trong lớp thực hiện làm mẫu các thao tác trong bài thực hành sơ chế và bảo quản nông sản và sản phẩm động vật ... và mời các học viên khác nhận xét, trên cơ sở đó giáo viên tổng hợp, đưa ra các nhận xét từng tình huống thực hành. Sau đó chia học viên của lớp thành các nhóm để thực hiện cho đến khi đạt yêu cầu đề ra trong khoảng thời gian cho phép.

- Giáo viên khuyến khích thái độ tự tin và mạnh dạn của học viên trong thực hành và giúp học viên tự kiểm tra việc thực hiện của chính bản thân họ.

- Giáo viên nhận xét kỹ năng thực hành của học viên, nêu ra những trở ngại, sai sót đã hoặc có thể gặp phải trong khi thực hiện công việc và cách khắc phục.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

- Phần lý thuyết: phương pháp xác định thời điểm thu hoạch, phương pháp xây dựng phương án thu hoạch và bảo quản, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thu hoạch một số loại nông sản, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp sơ chế một số loại nông sản, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp bảo quản của các loại nông sản phổ biến.

- Phần thực hành: xác định thời điểm thu hoạch nông sản; xây dựng phương án thu hoạch và bảo quản; thu hoạch nông sản, đóng gói và vận chuyển nông sản về nơi sơ chế và bảo quản; phân loại, làm sạch, phơi và sấy nông sản; đóng gói và bảo quản nông sản.

4. Tài liệu cần tham khảo

1. Trần Minh Tâm (2000), Bảo quản và chế biến nông sản sau thu hoạch, Nhà xuất bản Nông nghiệp.

2. Trần Như Khuyên và Nguyễn Thanh Hải (2007), Giáo trình Công nghệ bảo quản và chế biến sản phẩm chăn nuôi, Nhà xuất bản Hà Nội. 
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

Tên mô đun: Tổ chức tiêu thụ sản phẩm
Mã số mô đun: MĐ 05

Nghề: Quản lý kinh tế trang trại
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN: TỔ CHỨC TIÊU THỤ SẢN PHẨM
	Mã số mô đun: MĐ05
	

	Thời gian mô đun: 64 giờ
	(Lý thuyết: 16 giờ; Thực hành: 46 giờ; Kiểm tra hết mô đun: 2 giờ)


I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun “Tổ chức tiêu thụ sản phẩm” là mô đun chuyên môn nghề trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp của nghề “Quản lý kinh tế trang trại”, được giảng dạy sau các mô đun khác của nghề. Mô đun cũng có thể giảng dạy độc lập theo yêu cầu của người học.

- Tính chất: Mô đun “Tổ chức tiêu thụ sản phẩm” là mô đun tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành tiêu thụ sản phẩm làm ra tại các trang trại sản xuất, chế biến sản phẩm nông sản.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN

- Kiến thức: 

+ Liệt kê được các bước công việc cần làm để tiêu thụ sản phẩm.

+ Xác định được các thông tin cần thiết về khách hàng và thông tin liên quan đến sản phẩm.

+ Xác định được chi phí và giá bán sản phẩm, các phương án điều chỉnh giá bán sản phẩm.

+ Xác định và lựa chọn trung gian phân phối.

+ Xác định nội dung và các hình thức quảng bá giới thiệu sản phẩm.

+ Thực hiện tiếp xúc với khách hàng và bán sản phẩm.

- Kỹ năng: 

+ Xây dựng được phương án tiêu thụ nhằm định hướng, lập kế hoạch, xác định các phương thức để tiêu thụ được sản phẩm.

+ Thực hiện quảng bá giới thiệu sản phẩm để thu hút sự chú ý của khách hàng đối với sản phẩm của trang trại.

+ Tổ chức bán được sản phẩm cụ thể từ trang trại sản xuất.

+ Vận dụng khả năng tư duy, phân tích để giải quyết một số tình huống cụ thể.

- Thái độ:
+ Có thái độ tích cực, chăm lo cho hoạt động tiêu thụ sản phẩm của trang trại.

+ Có ý thức tự giác, nghiêm túc, hợp tác trong quá hình học tập và làm việc.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian
	SốTT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành 
	Kiểm tra 

	1
	Tìm hiểu thông tin thị trường tiêu thụ
	13
	4
	8
	1

	2
	Xây dựng phương án tiêu thụ
	16
	4
	12
	0

	3
	Quảng bá giới thiệu sản phẩm
	17
	4
	13
	0

	4
	Tổ chức bán sản phẩm
	17
	4
	13
	0

	
	Kiểm tra hết mô đun
	1
	0
	0
	1

	
	Cộng
	64
	16
	46
	2


Ghi chú: 

* Thời gian kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết

Bài 01. Tìm hiểu thông tin thị trường tiêu thụ

Thời gian: 13 giờ

Mục tiêu:

- Thu thập chính xác các thông tin về khách hàng, sản phẩm.

- Cập nhật được thông tin về giá cả sản phẩm cùng loại trên thị trường và thông tin về đối thủ cạnh tranh.

Nội dung của bài:

1. Thu thập thông tin về khách hàng tiêu thụ

1.1. Liệt kê những thông tin cần thu thập

1.2. Xác định cách thức thu thập thông tin

1.3. Xác định đối tượng và khu vực tiếp xúc

1.4. Triển khai hoạt động thu thập thông tin

1.5. Xác định nhu cầu khách hàng

2. Tìm hiểu giá cả về các sản phẩm cùng loại trên thị trường

3. Tìm hiểu về đối thủ cạnh tranh trên thị trường

Bài 02. Xây dựng phương án tiêu thụ


Thời gian: 16 giờ

Mục tiêu:

- Phân biệt các phương pháp định giá, lựa chọn giá bán phù hợp, xây dựng các phương án điều chỉnh giá.

- Phân biệt được các hệ thống phân phối, phân tích, đánh giá để lựa chọn hình thức phân phối phù hợp.

- Lựa chọn phương tiện vận chuyển hàng hóa và phương thức thanh toán hiệu quả.

- Tạo lập tính nghiêm túc, chính xác, tỉ mỉ và cẩn thận.

Nội dung của bài:

1. Xác định giá bán

1.1. Xác định chi phí

1.2. Lựa chọn phương pháp định giá

1.3. Quyết định giá bán cuối cùng

1.4. Các phương án điều chỉnh giá bán sản phẩm

2. Lựa chọn hệ thống phân phối sản phẩm

2.1. Xác định số cấp trung gian phân phối

2.2. Xác định số lượng trung gian phân phối

2.3. Lựa chọn trung gian phân phối

2.4. Tổ chức phân phối sản phẩm

3. Xác định phương thức vận chuyển hàng hóa

4. Xác định phương thức thanh toán

4.1. Phương thức thanh toán trả ngay

4.2. Phương thức thanh toán trả chậm

Bài 03. Quảng bá giới thiệu sản phẩm


Thời gian: 17 giờ

Mục tiêu:

- Lập được kế hoạch quảng bá giới thiệu sản phẩm.

- Xác định đối tượng, hình thức và nội dung giới thiệu sản phẩm.

- Tổ chức được hoạt động giới thiệu sản phẩm.

Nội dung của bài:

1. Lập kế hoạch quảng bá giới thiệu sản phẩm

1.1. Lựa chọn đúng đối tượng cần giới thiệu sản phẩm

1.2. Lựa chọn nội dung và hình thức quảng bá giới thiệu sản phẩm

1.3. Xác định ngân sách

2. Xác định đối tượng quảng bá giới thiệu sản phẩm

3. Xác định nội dung và hình thức quảng bá giới thiệu sản phẩm

3.1. Quảng cáo

3.2. Khuyến mãi

3.3. Quan hệ công chúng

3.4. Bán hàng trực tiếp

3.5. Giới thiệu trực tiếp

4. Tổng hợp kết quả

Bài 04. Tổ chức bán sản phẩm



Thời gian: 17 giờ

Mục tiêu:

- Triển khai các hoạt động để bán được sản phẩm.

- Rèn luyện những kỹ năng bán hàng.

- Tạo lập kỹ thuật bán hàng và nghệ thuật giao tiếp khách hàng.

- Soạn thảo được một hợp đồng mua bán sản phẩm có đầy đủ nội dung quy định và đầy đủ tính pháp lý.

- Tổ chức được công việc giao nhận sản phẩm.

- Hình thành kỹ năng soạn thảo phiếu thu thập ý kiến và lựa chọn phương thức thu thập ý kiến khách hàng hiệu quả.

- Thiết lập được chính sách thu hồi nợ.

Nội dung của bài:

1. Các hình thức bán hàng

1.1. Bán lẻ

1.2. Bán buôn

1.3. Bán hàng trực tiếp

1.4. Bán hàng theo hợp đồng

1.5. Bán hàng qua điện thoại

1.6. Bán hàng qua Internet

2. Chu trình bán hàng

2.1. Xác định khách hàng tiềm năng

2.2. Chuẩn bị tiếp xúc

2.3. Tiếp xúc chào hàng

2.4. Đàm phán

2.5. Kết thúc bán hàng

2.6. Tổ chức giao nhận sản phẩm

2.7. Theo dõi, chăm sóc khách hàng

3. Soạn thảo hợp đồng mua bán

3.1. Nội dung soạn thảo hợp đồng kinh tế

3.2. Cách tiến hành soạn thảo hợp đồng kinh tế

4. Chính sách thu hồi nợ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN
1. Tài liệu giảng dạy
- Giáo trình dạy nghề mô đun “Tổ chức tiêu thụ sản phẩm” trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề của nghề Quản lý kinh tế trang trại.

- Tài liệu khác: các bảng báo giá sản phẩm, các mẫu quảng cáo sản phẩm.

2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ
- 01 máy tính, 01 máy chiếu.

- Các video, clip về quảng bá giới thiệu sản phẩm, bán sản phẩm do giáo viên sưu tầm phù hợp với nội dung giảng dạy.

- Phấn, bảng, giấy A4, A0.

3. Điều kiện về cơ sở vật chất

01 Phòng học có đủ bảng, bàn giáo viên và bàn ghế cho lớp học 30 người. 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Phương pháp đánh giá

- Đánh giá kiến thức: Kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm khách quan sau mỗi  bài, hỏi vấn đáp vào đầu mỗi buổi học.

- Đánh giá kỹ năng nghề: Đánh giá thông qua kết quả thực hành nhóm.

- Kiểm tra kết thúc mô đun: Kiểm tra cá nhân, hình thức trắc nghiệm khách quan.

2. Nội dung đánh giá  

- Lý thuyết: Kiểm tra trắc nghiệm về xác định giá bán, lựa chọn hệ thống phân phối sản phẩm, các công cụ đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, quy trình tổ chức bán hàng.

- Thực hành: 
+ Tổ chức thu thập thông tin thị trường về một loại sản phẩm được sản xuất từ trang trại.

+ Lập kế hoạch tiêu thụ cho loại sản phẩm đã thu thập thông tin thị trường ở bài 1.
+ Thực hiện quảng bá giới thiệu cho sản phẩm đã chọn ở bài thực hành trước.

+ Tổ chức bán sản phẩm đã chọn ở những bài thực hành trước.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN
1. Phạm vi áp dụng chương trình

- Chương trình mô đun “Tổ chức tiêu thụ sản phẩm” áp dụng cho các khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng, trước hết là các khóa đào tạo nghề phục vụ cho Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

- Chương trình mô đun “Tổ chức tiêu thụ sản phẩm” có thể sử dụng dạy độc lập hoặc cùng một số mô đun khác cho các khoá tập huấn hoặc dạy nghề dưới 3 tháng (dạy nghề thường xuyên).

- Chương trình áp dụng trên toàn tỉnh, trong hoạt động quản lý tại các trang trại.
- Ngoài người lao động nông thôn, có thể giảng dạy nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho các lao động khác có nhu cầu.  

- Là mô đun tích hợp cả lý thuyết và thực hành đòi hỏi tỉ mỉ, cẩn thận. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo.

Mô đun này có cả phần lý thuyết và thực hành, nên tiến hành song song vừa học lý thuyết vừa học thực hành để học viên dễ nhớ và tiếp thu bài học tốt.
a. Phần lý thuyết

- Giáo viên có thể sử dụng kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy như phương pháp phát vấn, phương pháp diễn giảng đồng thời sử dụng phương pháp học nhóm, thảo luận nhóm giúp người học tham gia tích cực vào chương trình học, chủ động nắm bắt kiến thức và trao đổi với giáo viên.

- Ngoài tài liệu, giáo viên nên sử dụng các học cụ trực quan như: Hình ảnh, video, clip…để hỗ trợ trong giảng dạy. 

b. Phần thực hành: 
Tổ chức lớp học thành các nhóm nhỏ (mỗi nhóm từ 3 – 4 học viên). Các nhóm sẽ lựa chọn một loại sản phẩm được sản xuất từ trang trại để thực hành xuyên suốt quá trình học mô đun “Tổ chức tiêu thụ sản phẩm”. 

Sau mỗi bài học lý thuyết, giáo viên sẽ hướng dẫn các nhóm tiến hành các bài thực hành theo yêu cầu.

Các nhóm triển khai thực hiện, sau đó viết báo cáo và trình bày trước lớp. Các nhóm có thể dùng các hình thức khác nhau để trình bày bài báo cáo của mình như: thuyết trình (có minh họa), đóng kịch, …

Giáo viên nhận xét kỹ năng thực hành của học viên, nêu ra những trở ngại, sai sót đã hoặc có thể gặp phải trong khi thực hiện công việc và cách khắc phục.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

- Phần lý thuyết: xác định giá bán, lựa chọn hệ thống phân phối sản phẩm, các công cụ đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, quy trình tổ chức bán hàng.

- Phần thực hành: cách thức tổ chức thu thập thông tin thị trường, kế hoạch tiêu thụ sản phẩm; xác định giá bán, cách thức quảng bá giới thiệu sản phẩm, kỹ năng bán hàng.
4. Tài liệu cần tham khảo
1. Tài liệu Khởi sự doanh nghiệp vừa và nhỏ (SIYB) của Tổ chức Lao động thế giới ILO.
2. Lê Đăng Lăng (2007), Kỹ năng và quản trị bán hàng, NXB Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh.

3. GS. Mai Hữu Khuê (2002), Giao tiếp và đàm phán, NXB Tổng hợp Đồng Nai. 
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

Tên mô đun: Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh
Mã số mô đun: MĐ06

Nghề: Quản lý kinh tế trang trại
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 
	Mã số mô đun: MĐ06
	

	Thời gian mô đun: 44 giờ
	(Lý thuyết: 12 giờ; Thực hành: 30 giờ; Kiểm tra hết mô đun: 2 giờ)


I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun 06: “Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh” được bố trí học sau các mô đun khác trong chương trình sơ cấp của nghề “Quản lý kinh tế trang trại”. Mô đun cũng có thể học độc lập hoặc song hành với các mô đun khác.
- Tính chất: Là mô đun tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong việc đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh, mô đun này nên được tổ chức giảng dạy tại cơ sở đào tạo.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN

- Kiến thức: 

+ Liệt kê được các khoản mục chi phí, doanh thu.
+ Nêu được công thức tính doanh thu, lợi nhuận.

+ Trình bày được các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và hiệu quả môi trường.

- Kỹ năng: 

+ Thu thập và xử lý được các thông tin cần thiết cho việc đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+ Tính toán được chi phí, doanh thu và lợi nhuận của trang trại.
+ Xác định được các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh phù hợp

+ Tổng hợp được kết quả sản xuất kinh doanh.

- Thái độ: 

+ Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh;

+ Có thái độ nghiêm túc, tích cực, nhiệt tình trong quá trình thực hiện các công việc tại trang trại.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian 
	SốTT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành 
	Kiểm tra

	1
	Tính toán chi phí và giá thành sản phẩm
	12
	2
	10
	0

	2
	Tính toán doanh thu và lợi nhuận
	8
	2
	5
	1

	3
	Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
	12
	4
	8
	0

	4
	Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế
	11
	4
	7
	0

	
	Kiểm tra hết mô đun
	1
	0
	0
	1

	
	Cộng
	44
	12
	30
	2


Ghi chú: 

* Thời gian kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết
Bài 01. Tính toán chi phí và giá thành sản phẩm

Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:
- Xác định được các loại chi phí có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tính toán được giá thành đơn vị sản phẩm.
-  Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận.
Nội dung của bài:
1. Liệt kê các chi phí
2. Tính toán tổng chi phí
3. Tính giá thành sản phẩm
4. Một số biện pháp để hạ giá thành sản phẩm
Bài 02. Tính toán doanh thu và lợi nhuận      

Thời gian: 08 giờ
 Mục tiêu:   
- Nêu được công thức tính doanh thu và lợi nhuận.
- Tính toán được doanh thu và lợi nhuận của trang trại.
- Rèn luyện tính cẩn thận, nhiệt tình trong công việc.
Nội dung của bài:
1. Tính doanh thu
2. Tính lợi nhuận trước thuế
3. Tính lợi nhuận sau thuế
Bài 03. Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh









Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:
- Tổng hợp được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Đánh giá được các hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và hiệu quả môi trường;
- Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận, trách nhiệm.
Nội dung của bài:
1. Hiệu quả là gì?
2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh
3. Tổng hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
4. Đánh giá hiệu quả kinh tế
5. Đánh giá hiệu quả xã hội
6. Đánh giá hiệu quả môi trường
Bài 04. Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế
Thời gian: 11 giờ
Mục tiêu:
- Đề xuất được các biện pháp để nâng cao hiệu quả kinh tế
- Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận, trách nhiệm.
Nội dung của bài:
1. Tăng cường việc quản lý kế hoạch sản xuất kinh doanh
2. Lựa chọn quyết định sản xuất kinh doanh có hiệu quả
3. Áp dụng công nghệ, kỹ thuật
4. Giải quyết tốt mối quan hệ với bên ngoài
5. Giải pháp về thị trường
6. Xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN
1. Tài liệu giảng dạy

- Giáo trình dạy nghề mô đun “Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh” trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề của nghề “Quản lý kinh tế trang trại”.

- Tài liệu phát tay cho học viên.

- Các biểu mẫu ghi chép.
2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ 

- Máy tính, máy chiếu, phim tài liệu, các biểu mẫu để ghi chép doanh thu, chi phí, lợi nhuận.
3. Điều kiện về cơ sở vật chất 

- 01 phòng học có đủ bảng, bàn giáo viên và bàn ghế cho lớp học 30 người.

- Phòng học lý thuyết có trang bị bảng, phấn, máy chiếu projector, máy tính, màn hình. 

4. Điều kiện khác

- Máy tính tay cá nhân, giấy A4, A0, bút.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Phương pháp đánh giá

- Đánh giá kiến thức: dùng phương pháp trắc nghiệm khách quan hoặc vấn đáp, trao đổi (theo tình huống).

- Đánh giá kỹ năng nghề: đánh giá  kỹ năng nghề của học viên thông qua bài thực hành, giáo viên đánh giá qua quan sát và theo dõi thao tác, thái độ thực hiện và kết quả thực hành của học viên.

- Kiểm tra kết thúc mô đun

 Kiểm tra theo nhóm (mỗi nhóm từ 3-5 học viên) hoặc kiểm tra cá nhân:
+ Thực hiện mô tả một công việc được thực hiện trong mô đun hoặc thực hiện trắc nghiệm học viên theo bảng câu hỏi do giáo viên chuẩn bị trước.

+ Thực hiện một công việc hoặc một số công việc trong quá trình thực hiện mô đun, giáo viên đánh giá qua quan sát và theo dõi thao tác, thái độ thực hiện và kết quả thực hành của học viên. 

2. Nội dung đánh giá  

- Lý thuyết: Kiểm tra trắc nghiệm/vấn đáp về nội dung của công tác đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, các phương pháp tính toán chi phí, doanh thu, lợi nhuận, các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại.

- Thực hành: Các bài thực hành: tính toán chi phí và giá thành, tính toán doanh thu và lợi nhuận, đánh giá hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN
1. Phạm vi áp dụng chương trình 

- Chương trình mô đun “Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh” áp dụng cho các khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng, trước hết là các khóa đào tạo nghề phục vụ cho Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

- Chương trình mô đun “Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh” có thể sử dụng dạy độc lập hoặc cùng một số mô đun khác cho các khoá tập huấn hoặc dạy nghề dưới 3 tháng (dạy nghề thường xuyên).

- Chương trình này có thể áp dụng cho các địa phương trong toàn tỉnh, đặc biệt thích hợp cho những địa phương có kinh tế trang trại phát triển.
- Ngoài người lao động nông thôn, có thể giảng dạy nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho các lao động khác có nhu cầu.  

- Là mô đun tích hợp cả lý thuyết và thực hành đòi hỏi tỷ mỉ, cẩn thận. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo.

Mô đun này có cả phần lý thuyết và thực hành, nên tiến hành song song vừa học lý thuyết vừa học thực hành để học viên dễ nhớ và tiếp thu bài học tốt.
a. Phần lý thuyết

- Giáo viên có thể sử dụng phương pháp giảng dạy, nhưng chú trọng phương pháp giảng dạy tích cực như: phương pháp dạy học có sự tham gia và dạy học cho người lớn tuổi, kết hợp với lớp học hiện trường (FFS) … để phát huy tính tích cực của học viên.

- Ngoài tài liệu, giáo viên nên sử dụng các học cụ trực quan như: mô hình, bảng biểu, tranh ảnh,... để hỗ trợ trong giảng dạy.  

b. Phần thực hành: Hướng dẫn thực hành qua thực hiện các công việc thực tế 

- Giáo viên mời một hoặc một số học viên trong lớp thực hiện làm mẫu các thao tác trong bài thực hành ... và mời các học viên khác nhận xét, trên cơ sở đó giáo viên tổng hợp, đưa ra các nhận xét từng tình huống thực hành. Sau đó chia học viên của lớp thành các nhóm để thực hiện cho đến khi đạt yêu cầu đề ra trong khoảng thời gian cho phép;

- Giáo viên khuyến khích thái độ tự tin và mạnh dạn của học viên trong thực hành và giúp học viên tự kiểm tra việc thực hiện của chính bản thân họ;

- Giáo viên nhận xét kỹ năng thực hành của học viên, nêu ra những trở ngại, sai sót đã hoặc có thể gặp phải trong khi thực hiện công việc và cách khắc phục.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

- Phần lý thuyết: các phương pháp tính toán chi phí, doanh thu, lợi nhuận, các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại.
- Phần thực hành: tính toán chi phí và giá thành, tính toán doanh thu và lợi nhuận, đánh giá hiệu quả kinh tế.
4. Tài liệu cần tham khảo

1. Đồng Thị Thanh Phương (2008), Giáo trình Quản trị doanh nghiệp, Nhà xuất bản Thống kê.

2. Viện đào tạo doanh nhân Việt (2012), Tài liệu Lập kế hoạch kinh doanh (Tài liệu đào tạo dành cho các doanh nghiệp, hợp tác xã).

3. Tài liệu Khởi sự doanh nghiệp vừa và nhỏ SIYB (2005) của Tổ chức Lao động thế giới ILO. 
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